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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

Câu 1. Viết tập hợp sau bằng các cách khác mà em biết. 

a)  2;4;6;8;10A      b)  1;3;5;7;9;11B   

c)  0;5;10;15;20;25;30C      d)  1;4;7;10;13;16;19D   

Câu 2. Viết tập hợp D  các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng 

đơn vị là 2  đơn vị. 

Câu 3. Viết tập hợp E  các số tự nhiên có hai chữ số và tích hai chữ số ấy bằng 12.  

Câu 4. Tính giá trị biểu thức: 2022.20212021 2021.20222022  

Câu 5. Tính giá trị:    12.194 6.437.2 3.369.4 : 1 5 9 13 ... 57 61 65.2 26           

Câu 6. Tìm x, biết 

a)    
22 219 2.5 :14 13 8 4x        b) 12 42.3 10.3 8.27x    

c) 12.3 3 135x x         d)    315 : 2 3 3 :10x     

e)  
3 24. 3 1 5 475x     

Câu 7. Tìm x N, biết: 

a) 12 2 96;x x        b) 8 4 33 81x x   

c) 2015 2016x x        d)  
3

4 1 27.125x    

Câu 8. Rút gọn  

a)    5 6 3 4 7 42 2 2 2 2 2        b) 
10 13

15
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Câu 9. Tính giá trị của các biểu thức 

a) 
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b) 
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c) 
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Giáo viên: Thầy Mẫn 
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